
Phụ lục 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BỊ BÃI BỎ TRONG 

LĨNH VỰC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH CAO BẰNG 

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày     tháng 5 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng)  

 

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH (02 TTHC) 

STT 

Tên thủ tục 

hành chính 

(mã TTHC) 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Ghi 

chú 

I THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH (02 TTHC) 

1  Thay đổi nội 

dung đăng ký 

hoạt động của 

chi nhánh doanh 

nghiệp đấu giá 

tài sản 

(1.013634) 

05 ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận 

đủ hồ sơ 

hợp lệ. 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công tỉnh 

Cao Bằng 

Nộp hồ sơ: 

- Trực tiếp; 

- Qua dịch vụ 

bưu chính công 

ích; 

- Qua dịch vụ 

công trực tuyến 

một phần. 

 

 

Không 

quy định 

- Luật Đấu giá tài sản năm 2016; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Đấu giá tài sản năm 

2024; 

- Thông tư số 19/2024/TT-BTP 

ngày 31 tháng 12 năm 2024 của 

Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một 

số điều của Luật Đấu giá tài sản 

số 01/2016/QH14 được sửa đổi, 

bổ sung một số điều theo Luật số 

37/2024/QH15. 
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STT 

Tên thủ tục 

hành chính 

(mã TTHC) 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Ghi 

chú 

2  Cấp lại Giấy 

đăng ký hoạt 

động của chi 

nhánh doanh 

nghiệp đấu giá 

tài sản 

(1.013635) 

07 ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận 

đủ hồ sơ 

hợp lệ. 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công tỉnh 

Cao Bằng 

Nộp hồ sơ: 

- Trực tiếp; 

- Qua dịch vụ 

bưu chính công 

ích; 

- Qua dịch vụ 

công trực tuyến 

một phần. 

Không 

quy định 

- Luật Đấu giá tài sản năm 2016; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Đấu giá tài sản 

năm 2024. 

 

B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG (06 TTHC) 

STT 

Tên thủ tục 

hành chính 

(mã TTHC) 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

I THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH (06 TTHC) 

1 Đăng ký 

hoạt động 

của doanh 

nghiệp đấu 

giá tài sản 

(2.001395) 

10 ngày 

làm việc 

kể từ ngày 

nhận đủ 

hồ sơ hợp 

lệ. 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công tỉnh 

Cao Bằng 

Nộp hồ sơ: 

- Trực tiếp; 

- Qua dịch 

vụ bưu chính 

công ích; 

1.000.000 

đồng 

 

- Luật đấu giá tài sản năm 2016; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật đấu giá tài sản năm 2024; 

- Thông tư số 19/2024/TT-BTP ngày 

31 tháng 12 năm 2024 của Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết 

Nội dung 

sửa đổi 

bổ sung 

căn cứ 

pháp lý, 

thành 
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STT 

Tên thủ tục 

hành chính 

(mã TTHC) 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

- Qua dịch 

vụ công trực 

tuyến một 

phần. 

 

 

và hướng dẫn thi hành một số điều 

của Luật Đấu giá tài sản số 

01/2016/QH14 được sửa đổi, bổ 

sung một số điều theo Luật số 

37/2024/QH15; 

- Thông tư số 106/2017/TT-BTC 

ngày 06 tháng 10 năm 2017 của Bộ 

Tài chính quy định mức thu, chế độ 

thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 

thẩm định tiêu chuẩn hành nghề đấu 

giá tài sản, phí thẩm định điều kiện 

đăng ký hoạt động của doanh nghiệp 

đấu giá tài sản. 

phần hồ 

sơ (Giấy 

đề nghị), 

mẫu đơn, 

mẫu tờ 

khai. 

 

 

2 Thay đổi nội 

dung đăng 

ký hoạt động 

của doanh 

nghiệp đấu 

giá tài sản 

(2.001333) 

 

05 ngày 

làm việc 

kể từ ngày 

nhận đủ 

hồ sơ hợp 

lệ. 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công tỉnh 

Cao Bằng 

Nộp hồ sơ: 

- Trực tiếp; 

- Qua dịch 

vụ bưu chính 

công ích; 

- Qua dịch 

vụ công trực 

tuyến toàn 

trình. 

500.000 

đồng 

- Luật đấu giá tài sản năm 2016; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật đấu giá tài sản năm 2024; 

- Thông tư số 19/2024/TT-BTP ngày 

31 tháng 12 năm 2024 của Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết 

và hướng dẫn thi hành một số điều 

của Luật Đấu giá tài sản số 

01/2016/QH14 được sửa đổi, bổ 

sung một số điều theo Luật số 

Nội dung 

sửa đổi 

bổ sung 

căn cứ 

pháp lý, 

thành 

phần hồ 

sơ (Giấy 

đề nghị), 

mẫu đơn, 

mẫu tờ 
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STT 

Tên thủ tục 

hành chính 

(mã TTHC) 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

 37/2024/QH15; 

- Thông tư số 106/2017/TT-BTC 

ngày 06 tháng 10 năm 2017 của Bộ 

Tài chính quy định mức thu, chế độ 

thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 

thẩm định tiêu chuẩn hành nghề đấu 

giá tài sản, phí thẩm định điều kiện 

đăng ký hoạt động của doanh nghiệp 

đấu giá tài sản. 

khai. 

 

 

3 Cấp lại Giấy 

đăng ký hoạt 

động của 

doanh 

nghiệp đấu 

giá tài sản 

(2.001258) 

07 ngày 

làm việc 

kể từ ngày 

nhận đủ 

hồ sơ hợp 

lệ 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công tỉnh 

Cao Bằng. 

Nộp hồ sơ: 

- Trực tiếp; 

- Qua dịch 

vụ bưu chính 

công ích; 

- Qua dịch 

vụ công trực 

tuyến toàn 

trình. 

500.000 

đồng 

- Luật đấu giá tài sản năm 2016; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Đấu giá tài sản năm 2024; 

- Thông tư số 19/2024/TT-BTP ngày 

31 tháng 12 năm 2024 của Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết 

và hướng dẫn thi hành một số điều 

của Luật Đấu giá tài sản số 

01/2016/QH14 được sửa đổi, bổ 

sung một số điều theo Luật số 

37/2024/QH15; 

- Thông tư số 106/2017/TT-BTC 

ngày 06 tháng 10 năm 2017 của Bộ 

Tài chính quy định mức thu, chế độ 

Nội dung 

sửa đổi 

bổ sung 

căn cứ 

pháp lý, 

thành 

phần hồ 

sơ (Giấy 

đề nghị), 

mẫu đơn, 

mẫu tờ 

khai. 
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STT 

Tên thủ tục 

hành chính 

(mã TTHC) 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 

thẩm định tiêu chuẩn hành nghề đấu 

giá tài sản, phí thẩm định điều kiện 

đăng ký hoạt động của doanh nghiệp 

đấu giá tài sản. 

4 Đăng ký 

hoạt động 

của Chi 

nhánh doanh 

nghiệp đấu 

giá tài sản 

(2.001247) 

07 ngày 

làm việc 

kể từ ngày 

nhận đủ 

hồ sơ hợp 

lệ 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công tỉnh 

Cao Bằng 

Nộp hồ sơ: 

- Trực tiếp; 

- Qua dịch 

vụ bưu chính 

công ích; 

- Qua dịch 

vụ công trực 

tuyến một 

phần. 

Không quy 

định 

- Luật đấu giá tài sản năm 2016; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Đấu giá tài sản năm 2024; 

- Thông tư số 19/2024/TT-BTP 

ngày 31 tháng 12 năm 2024 của Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số 

điều của Luật Đấu giá tài sản số 

01/2016/QH14 được sửa đổi, bổ 

sung một số điều theo Luật số 

37/2024/QH15. 

Nội dung 

sửa đổi 

bổ sung 

căn cứ 

pháp lý, 

thành 

phần hồ 

sơ (Giấy 

đề nghị), 

mẫu đơn, 

mẫu tờ 

khai. 

5 Phê duyệt 

Trang thông 

tin đấu giá 

trực tuyến 

(2.001225) 

90 ngày kể 

từ ngày 

nhận đủ 

Đề án hợp 

lệ 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công tỉnh 

Cao Bằng 

Nộp hồ sơ: 

- Trực tiếp; 

- Qua dịch 

vụ bưu chính 

công ích; 

Không quy 

định 

- Luật đấu giá tài sản năm 2016; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Đấu giá tài sản năm 2024; 

- Nghị định số 172/2024/NĐ-CP 

ngày 27 tháng 12 năm 2024 quy 

định chi tiết một số điều của Luật 

Nội dung 

sửa đổi 

bổ sung 

căn cứ 

pháp lý 
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STT 

Tên thủ tục 

hành chính 

(mã TTHC) 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

- Qua dịch 

vụ công trực 

tuyến toàn 

trình. 

Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 

được sửa đổi, bổ sung một số điều 

theo Luật số 37/2024/QH15. 

6 Đăng ký 

tham dự 

kiểm tra kết 

quả tập sự 

hành nghề 

đấu giá 

(2.002139) 

10 ngày kể 

từ ngày 

nhận đủ 

hồ sơ hợp 

lệ 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công tỉnh 

Cao Bằng 

Nộp hồ sơ: 

- Trực tiếp; 

- Qua dịch 

vụ bưu chính 

công ích; 

- Qua dịch 

vụ công trực 

tuyến một 

phần. 

 

2.700.000 

đồng 

- Luật Đấu giá tài sản năm 2016; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Đấu giá tài sản năm 2024; 

- Thông tư số 19/2024/TT-BTP 

ngày 31/12/2024 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp quy định chi tiết và hướng 

dẫn thi hành một số điều của Luật 

Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 

được sửa đổi, bổ sung một số điều 

theo Luật số 37/2024/QH15; 

- Thông tư số 106/2017/TT-BTC 

ngày 06/10/2017 của Bộ Tài chính 

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, 

quản lý và sử dụng phí thẩm định 

tiêu chuẩn hành nghề đấu giá tài 

sản, phí thẩm định điều kiện đăng 

ký hoạt động của doanh nghiệp đấu 

giá tài sản. 

Nội dung 

sửa đổi 

bổ sung 

căn cứ 

pháp lý, 

thành 

phần hồ 

sơ (Giấy 

đăng ký), 

mẫu đơn, 

mẫu tờ 

khai. 
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C. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ (02 TTHC) 

STT 

Tên thủ tục  

hành chính 

(mã TTHC) 

Đã công bố tại Quyết định Tên văn bản quy định về việc bãi bỏ TTHC 

I THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH (02 TTHC) 

1 Cấp Thẻ đấu giá viên 

(2.001815) 

Quyết định số 730/QĐ-UBND ngày 14 

tháng 6 năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc công bố danh mục 

thủ tục hành chính mới ban hành; được 

sửa đổi, bổ sung trong các lĩnh vực công 

chứng, đấu giá tài sản, luật sư, tư vấn 

pháp luật, hòa giải thương mại, thừa 

phát lại, trọng tài thương mại, giám định 

tư pháp thuộc phạm vi chức năng quản 

lý nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Cao 

Bằng 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Đấu giá tài sản năm 2024; 

 - Nghị định số 172/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 

12 năm 2024 quy định chi tiết một số điều của 

Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 được 

sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 

37/2024/QH15; 

- Thông tư số 19/2024/TT-BTP ngày 31 tháng 

12 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 

của Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 

được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 

37/2024/QH15. 

2 Cấp lại Thẻ đấu giá viên 

(2.001807) 

Quyết định số 730/QĐ-UBND ngày 14 

tháng 6 năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc công bố danh mục 

thủ tục hành chính mới ban hành; được 

sửa đổi, bổ sung trong các lĩnh vực công 

chứng, đấu giá tài sản, luật sư, tư vấn 

pháp luật, hòa giải thương mại, thừa 

phát lại, trọng tài thương mại, giám định 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Đấu giá tài sản năm 2024; 

 - Nghị định số 172/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 

12 năm 2024 quy định chi tiết một số điều của 

Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 được 

sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 

37/2024/QH15; 
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STT 

Tên thủ tục  

hành chính 

(mã TTHC) 

Đã công bố tại Quyết định Tên văn bản quy định về việc bãi bỏ TTHC 

tư pháp thuộc phạm vi chức năng quản 

lý nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Cao 

Bằng 

- Thông tư số 19/2024/TT-BTP ngày 31 tháng 

12 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 

của Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 

được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 

37/2024/QH15. 

 

Tổng số TTHC: 10 TTHC 

Trong đó:  

+ Số TTHC mới ban hành: 02 TTHC 

+ Số TTHC được sửa đổi, bổ sung: 06 TTHC 

+ Số TTHC bị bãi bỏ: 02 TTHC 

Số TTHC thực hiện qua DVC trực tuyến toàn trình: 03 TTHC 

Số TTHC thực hiện qua DVC trực tuyến một phần: 05 TTHC 

Số TTHC thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích: 08 TTHC 
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